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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:      /BC-CP
	Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2022      



BÁO CÁODỰ THẢO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

                                      Kính gửi: Quốc hội

Căn cứ chương trình Kỳ họp thứ IV của Quốc hội, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (sau đây xin gọi là Chương trình), Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện như sau:
I. TỔNG QUAN VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI
Tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Quốc hội đã quyết nghị 05 quan điểm, 03 mục tiêu, chỉ tiêu và ban hành 03 nhóm chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách khác để hỗ trợ thực hiện Chương trình, phương án huy động nguồn lực, các cơ chế đặc thù và giao Chính phủ tổ chức thực hiện.
Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm triển khai, cụ thể hóa các quyết sách của Quốc hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15. Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã quy định 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Chương trình, phương án huy động và bố trí nguồn lực thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, bảo đảm sự tham gia, tính công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách và hiệu quả Chương trình. Nghị quyết đã xác định nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, thời hạn cụ thể, theo đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ theo chức năng, thẩm quyền xây dựng và ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục rút gọn[footnoteRef:1] để sớm triển khai thực hiện ngay từ Quý I năm 2022, nhất là đối với những chính sách hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. [1:  Bao gồm 06 Nghị định của Chính phủ, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 06 văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của các bộ.] 

Đồng thời, để bảo đảm sự vào cuộc của các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương, phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về các chính sách của Chương trình, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình ngay sau khi được ban hành, sớm hỗ trợ nền kinh tế phục hồi nhanh và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã có 03 Công điện[footnoteRef:2] đôn đốc, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. [2:  Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022, Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022, Công điện số 290/CĐ-TTg ngày 31/3/2022.] 

Nhìn chung, sau hơn 09 tháng triển khai, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực, quyết tâm, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn công việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra, đã ban hành gần như đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại Nghị quyết. Đây là nỗ lực rất lớn khi nhiều chính sách có nội dung mới, chưa từng có tiền lệ và chưa từng được triển khai trước đây nhưng đã được nghiên cứu, xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được đánh giá tác động kỹ lưỡng trước khi ban hành. Các chính sách mang tính nhân văn, hướng đến việc hỗ trợ phục hồi nền kinh tế và chia sẻ khó khăn của người dân và doanh nghiệp, đã phát huy hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việc thực hiện các chính sách trong thời gian qua cũng đạt kết quả đáng ghi nhận, đã giải ngân đạt 61 nghìn tỷ đồng/301 nghìn tỷ đồng[footnoteRef:3], tương đương 20,2% tổng quy mô nguồn lực của Chương trình. [3:  Không bao gồm 46.000 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ dự kiến sử dụng để nhập khẩu vắc-xin, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế do việc thực hiện cần căn cứ yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 thực tế.] 

Tuy nhiên, tình hình triển khai một số nhiệm vụ cụ thể còn chưa bảo đảm tiến độ đề ra, phần nào gây ảnh hưởng đến hiệu quả của Chương trình. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, chính sách, đặc biệt là việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nhằm phát huy tối đa hiệu quả của Chương trình.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ  
1. Về mục tiêu, chỉ tiêu
Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 như sau:
a) Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025: tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn:
Tăng trưởng GDP có sự phục hồi tích cực ngay từ đầu năm, 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng GDP tăng 6,42%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (5,74%), tương đương mức bình quân các năm trước dịch[footnoteRef:4]; ước cả năm đạt khoảng 8%, vượt mục tiêu đề ra (6 - 6,5%), tạo đà quan trọng cho các năm tiếp theo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của kế hoạch 5 năm 2021-2025 đã đề ra. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ước dưới 4%, đạt mục tiêu đề ra. [4:  Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2019 là 6,38%.] 

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, ước cả năm GDP tăng trưởng cao hơn kế hoạch, được các tổ chức quốc tế đồng thuận đánh giá cao[footnoteRef:5]. Thu NSNN ước cả năm vượt 14,3% so với dự toán, tăng 2,9% so với thực hiện năm 2021, tạo dư địa trong điều hành tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng, ổn định và nâng cao đời sống người dân. Chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15, đến cuối năm 2022 khoảng 43-44% GDP. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất, tỷ giá được điều hành phù hợp, hướng tín dụng vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên. Nếu không có biến động lớn về thị trường thì cả năm kim ngạch xuất khẩu ước đạt 368 tỷ USD, tăng khoảng 9,5%, nhập khẩu đạt khoảng 367 tỷ USD; cán cân thương mại dự kiến năm 2022 xuất siêu khoảng 01 tỷ USD; FDI thực hiện ước đạt 21-22 tỷ USD, tăng khoảng 6,4-11,5% so với năm 2021. Các khu vực kinh tế tăng trưởng tốt so với năm 2021[footnoteRef:6]. Cân đối điện, xăng dầu, lương thực được bảo đảm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả năm ước tăng 10,7%[footnoteRef:7], là động lực để nền kinh tế đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất trong thời gian tới. [5:  Ngày 06/9/2022, Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên Ba2 với triển vọng ổn định. Trong tháng 5, S&P, Fitch Ratings đều xếp hạng triển vọng “ổn định” và “tích cực” và đánh giá kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng. Cuối tháng 7, IMF đã tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 từ 6% lên 7%, trong khi hạ mức dự báo của nhiều quốc gia khác. Ngân hàng ADB hạ dự báo tăng trưởng của nhiều nước nhưng giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam.]  [6:  Cả năm 2022: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9-9,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 18,3%%.]  [7:  Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt khoảng 3.201,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 33,9 – 34,1% GDP.] 

b) Tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân:
Tính chung trong 09 tháng đầu năm
- Đã miễn thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng là 39.422 tỷ đồng, góp phần tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, kích cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, kiềm chế lạm phát, đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao.
- Đã gia hạn thời gian nộp các loại thuế, tiền thuê đất là 97.895 tỷ đồng, thông qua đó hỗ trợ chi phí cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 7,4 nghìn tỷ đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng dòng tiền để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất với Nhà nước.
c) Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nè bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội:
- Đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh tiêm vắc-xin, điều trị bệnh nhân bảo đảm kịp thời, khoa học, bám sát quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhờ đó, dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ chuyển nặng, tử vong rất thấp so với các nước (theo xếp hạng tháng 8/2022 của của tổ chức Nikkei Asia, Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về phục hồi sau dịch), tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển KTXH.
- Đã quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Tính đến ngày 23/9/2022 đã giải ngân hơn 3.544 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 5 triệu người lao động. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân các chính sách tín dụng ưu đãi đến ngày 28/9/2022 đạt 10.552 tỷ đồng cho tổng số gần 240 nghìn đối tượng khách hàng vay vốn, trong đó chính sách cho vay giải quyết việc làm đã giải ngân 7.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
2. Về việc thực hiện các chính sách cụ thể
a) Về việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã xây dựng, ban hành theo thẩm quyền 15/17 văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, cụ thể:
- Chính phủ đã ban hành 06 Nghị định bao gồm:
(i) Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; 
(ii) Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 24/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 
(iii) Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; 
(iv) Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; 
(v) Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; 
(vi) Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 Quyết định, bao gồm:
(i) Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;
(ii) Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; 
(iii) Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 2/4/2022 về điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; 
(iv) Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 về chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022, trong đó quy định mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 38,4 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15; 
(v) Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022 phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
- Các bộ đã ban hành 04 văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền, bao gồm:
(i) Văn bản số 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy trình, thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
(ii) Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 30/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
(iii) Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai trang bị máy tính bảng theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ nguồn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
(iv) Văn bản số 1411/BTNMT-DCKS ngày 18/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
- Còn 02 văn bản thuộc thẩm quyền của các bộ đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện để ban hành, bao gồm:
(i) Thông tư về việc sửa đổi các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý tại Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp của Bộ Tài chính.
(2) Văn bản về việc xây dựng phương án và quyết định theo thẩm quyền việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, Internet từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Về việc thực hiện và giải ngân các chính sách 
Tình hình thực hiện và giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình đến ngày 28/9/2022 đạt 61 nghìn tỷ đồng, bằng 20,2% tổng quy mô nguồn lực của Chương trình[footnoteRef:8], cụ thể: [8:  Không bao gồm 46.000 tỷ đồng dự kiến sử dụng để nhập khẩu vắc-xin, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế.] 

- Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đến ngày 23/9/2022 đã giải ngân hơn 3.544 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 5 triệu người lao động.
- Các chương trình cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội: Đến ngày 28/9/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân thực hiện 5/5 chương trình tín dụng chính sách đạt 10.552 tỷ đồng cho gần 240 nghìn đối tượng khách hàng vay vốn.
- Chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay thông qua ngân hàng thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình: Đến hết tháng 8/2022, các ngân hàng thương mại đã giải ngân hỗ trợ khoảng 13,5 tỷ đồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất khoảng 9.800 tỷ đồng.
- Các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất: Đến ngày 28/9/2022, đã miễn thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng là 39.422 tỷ đồng. Đã gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất là 97.895 tỷ đồng (trong đó gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là 91.525 tỷ đồng, gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước là 6.370 tỷ đồng). Chi phí cơ hội hỗ trợ thông qua các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng.
c) Về việc phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình
Tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Quốc hội đã quyết nghị mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án đầu tư công thuộc Chương trình và một số nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển; tăng chi từ nguồn NSNN tối đa 176 nghìn tỷ đồng với thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 để hỗ trợ, đầu tư các nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực gồm: (i) Y tế: 14 nghìn tỷ đồng; (ii) An sinh xã hội, lao động, việc làm: 8,15 nghìn tỷ đồng, (iii) Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 40 nghìn tỷ đồng, cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỷ đồng và (iv) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 113,55 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, giao Chính phủ căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết, khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn[footnoteRef:9]. [9:  Khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.] 

Tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02/01/2022, các quy định về đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn dự kiến bố trí từ Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục đầu tư[footnoteRef:10] theo quy định. Danh mục nhiệm vụ, dự án được đề xuất phải phù hợp với mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phù hợp với danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02/01/2022; trường hợp có thay đổi, điều chỉnh phải giải trình rõ lý do, có tính thuyết phục và khả thi; làm rõ cam kết bố trí vốn của địa phương, bảo đảm hiệu quả, khả thi và hoàn thành dự án theo quy định. [10:  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền.] 

Trên cơ sở kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại các văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/05/2022, văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 với tổng số vốn là 172.698 tỷ đồng cho 264 nhiệm vụ, dự án[footnoteRef:11] để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Luật Đầu tư công.  [11:  Gồm: (i) 13.198 tỷ đồng cho 144 dự án thuộc lĩnh vực y tế; (ii) 3.150 tỷ đồng của 36 dự án cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm; (iii) 5.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để cấp bù lãi suất và phí quản lý, hỗ trợ lãi suất; (iv) 40.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại; (v) 300 tỷ đồng để cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch; (vi) 101.629 tỷ đồng cho 15 dự án thuộc ngành giao thông; (vii) 5.000 tỷ đồng cho 46 dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai; (viii) 4.421 tỷ đồng cho 19 dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số.] 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã có Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 09/8/2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp bất thường ngày 29/8/2022:	- Cho ý kiến về 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.
- Cho ý kiến 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định (là các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn hoặc đang chờ được cấp có thẩm quyền phân cấp để Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn). Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.
- Cho phép điều chỉnh 932 tỷ đồng[footnoteRef:12] còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để đầu tư cho 03 dự án[footnoteRef:13] thuộc ngành giao thông. Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn[footnoteRef:14], Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn. [12:  Gồm: 802 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, và 130 tỷ đồng của lĩnh vực cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề.]  [13:  Bổ sung 407 tỷ đồng cho dự án đầu tư đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (đoạn từ km19 đến km53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình); Bố trí 230 tỷ đồng cho dự án Đường tránh phía Đông Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; bổ sung 295 tỷ đồng bổ sung cho dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.]  [14:  Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh nguồn vốn giữa các nhiệm vụ chi của Chương trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân cấp cho các địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện, thông báo danh mục và mức vốn cho địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.] 

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 31/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21/9/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, theo đó đã giao 147.138 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình cho 94 nhiệm vụ, dự án. Đối với các dự án còn lại, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn của Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi tiếp tục giao kế hoạch vốn.
3. Về việc huy động nguồn lực thực hiện Chương trình
(Đề nghị Bộ Tài chính bổ sung nội dung này)
III. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc
- Việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết việc triển khai một số chính sách thuộc Chương trình còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
- Việc thực hiện và giải ngân một số chính sách đã được ban hành còn chưa được như kỳ vọng. Một số chính sách có kết quả giải ngân còn thấp so với quy mô nguồn lực (như chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh).
- Việc triển khai các chính sách hỗ trợ ở một số nơi, một số chỗ, tại một số thời điểm còn chưa linh hoạt, chủ động, quyết liệt. Còn tình trạng một số chính quyền địa phương tạo thêm các thủ tục mới bên cạnh các trình tự, thủ tục đã có sẵn, làm người thụ hưởng có tâm lý e ngại, không đăng ký chính sách.
- Thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của Chương trình chỉ trong 02 năm 2022-2023, tuy nhiên danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn Chương trình mới được giao kế hoạch cuối tháng 9 năm 2022, tạo sức ép về tiến độ thực hiện và giải ngân, đặc biệt đối với các dự án giao thông quy mô lớn, cần sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương trong triển khai.
2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
- Tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động bất ngờ, khó lường, nhanh, mạnh và toàn diện cùng với việc thay đổi trong các chính sách điều hành về tài khóa, tiền tệ... thiên tai, lũ lụt, hạn hán... đã tác động đến bối cảnh, tình hình triển khai, tính khả thi các chính sách của Chương trình.
- Chương trình có quy mô lớn, triển khai trên phạm vi toàn quốc, bao hàm nhiều chính sách với đối tượng thụ hưởng đa dạng, tuy nhiên cơ sở dữ liệu để quản lý chưa hoàn thiện. Do đó yêu cầu việc triển khai cần thận trọng để tránh tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách.
- Một số chính sách hỗ trợ lần đầu được xây dựng và triển khai từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ. do  cần thời gian để xây dựng, đánh giá cụ thể tác động chính sách trước khi ban hành. Đồng thời, việc quán triệt nội dung, cách thức triển khai đến các cấp, các ngành cũng cần thời gian để thực hiện.
- Chương trình được xây dựng và ban hành trong thời gian ngắn nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phục hồi và phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình thực tế chuyển biến nhanh, nhất là trong công tác phòng, chống dịch, dẫn đến có thay đổi trong nhu cầu hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp[footnoteRef:15].  [15:  Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được xây dựng với tổng nguồn lực 6.600 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ cho 4 triệu lao động (hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian tối đa 3 tháng, 1 triệu đồng/người/tháng đối với lao động quay trở lại thị trường và 500.000 đồng/người/tháng đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp). Tuy nhiên, đã giải ngân 3.544 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5 triệu lao động, vượt số đối tượng hỗ trợ đề ra. Một trong các lý do chính là do nền kinh tế mở cửa trở lại, người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp dẫn đến nhu cầu hỗ trợ không cao như tại thời điểm xây dựng chính sách.] 

- Một số đối tượng thụ hưởng không có nhu cầu do e ngại công tác thanh, kiểm tra.
- Việc huy động nguồn lực cho một số chính sách thông qua phát hành trái phiếu còn khó khăn khi mức lãi suất phát hành chưa đủ hấp dẫn nhà thầu trong bối cảnh lãi suất đang có xu hướng tăng.
- Việc phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến để giao kế hoạch vốn, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.
b) Nguyên nhân chủ quan
- Việc xây dựng, ban hành, quán triệt triển khai các chính sách đôi khi còn chưa được quan tâm đúng mức, gây chậm trễ trong triển khai.
- Các cấp, các ngành ở một số nơi còn chưa quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của Chương trình, chưa tích cực đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ thuộc phạm vi mình quản lý, chưa làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chính sách. Còn có tâm lý e ngại, sợ mắc sai phạm trong thực hiện.
- Việc thực hiện chính sách đôi khi còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, còn có tâm lý bị động, ỷ lại, chưa chủ động, linh hoạt trong triển khai.
- Trình tự, thủ tục thực hiện, giải ngân một số chính sách còn phức tạp, trải qua nhiều bước, chính quyền địa phương một số nơi còn phát sinh thêm thủ tục dẫn đến tâm lý chán nản, không còn nhu cầu của đối tượng thụ hưởng. 
- Việc rà soát danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình còn chưa được thực hiện quyết liệt, dẫn đến phải rà soát, thay đổi danh mục so với danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Bài học kinh nghiệm
- Theo dõi sát tình hình, có phương án ứng phó, điều chỉnh kịp thời với các tình huống cấp bách, bất ngờ phát sinh, có tính đến độ trễ trong xây dựng, thực thi chính sách; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng quốc gia, các dự án thuộc Chương trình.
- Nâng cao tính chủ động, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, đồng bộ, thống nhất trong tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện và thông tin, truyền thông về chính sách gắn với đẩy mạnh phân công, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chủ động, linh hoạt trong triển khai, đề xuất nhân rộng các cách làm hay để bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách.
- Không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm “thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19”.
- Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài với chi phí phù hợp, bảo đảm không thiếu nguồn lực thực hiện Chương trình; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách.
2. Phương hướng trong thời gian tới
Trong các tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân các chính sách tài khóa, tiền tệ thuộc Chương trình, nhanh chóng đưa nguồn lực hỗ trợ đến các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh trục lợi chính sách. Trong đó, đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm sau:
- Đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn còn lại. Đối với những chính sách đã ban hành, đẩy mạnh quán triệt nội dung, cách thực hiện đến từng cấp, từng ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai. Không quy định các thủ tục phát sinh so với yêu cầu hoặc trên mức cần thiết, không tạo rào cản trong việc thực hiện chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.
- Theo dõi sát sao tình hình thực hiện, chủ động rà soát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có giải pháp tháo gỡ, trường hợp cần thiết nhanh chóng đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nhanh chóng điều chỉnh nguồn lực giữa những chính sách không còn nhu cầu hoặc khả năng thực hiện để bổ sung cho chính sách hiệu quả, còn dư địa, bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế.
- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định đầu tư, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn Chương trình. Chủ động rà soát, bảo đảm các điều kiện cần tiết về mặt bằng, nhân công, máy móc, mỏ nguyên, nhiên vật liệu... để sẵn sàng thực hiện. Xem xét áp dụng các cơ chế đặc thù được Quốc hội quyết nghị nhằm đẩy nhanh việc thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
Trên đây là nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ kính báo cáo Quốc hội./.
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